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NHÂN DANH 

                                        

 TÒA ÁN NHÂN DÂN T          NG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  Phan Minh Dũn  

Các Thẩm phán: Ông Huỳnh Văn Hiệp 

Ông Nguyễn Văn Phúc 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Qu c Huy, Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Anh Khanh, Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý s  35/2019/TLPT-HS, ngày 

28/3/2019 đ i với bị cáo K’  ; do có kháng cáo của bị c o đ i với B n án hình 

sự sơ thẩm s  08/2019/HSST ngày 27/02/2019 của Tòa án nhân dân huyện Di 

Linh, tỉnh Lâm Đồng. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Họ v  tên: K’B, tên  ọi kh c: K’ V, sinh ngày 27 tháng 12 năm 1999, tại 

Lâm Đồn ; nơi ĐKHKTT v  cư trú: S  46 thôn KN, xã BT, hu ện Di Linh, tỉnh 

Lâm Đồn ; n hề n hiệp: Làm nông; trình độ văn ho : 9/12; dân tộc: Kơ ho; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa; qu c tịch: Việt Nam; con ông K’ Y, sinh năm 

1957 (Đã chết) và bà Ka D, sinh năm 1960; vợ: Ka Nhọi, sinh năm 1999; có 02 

con; tiền án, tiền sự: Không; bị c o được điều tra tại n oại. Có mặt.  

 Trong vụ án này còn có 07 bị cáo khác; những người bị hại, người liên 

quan không kháng cáo, vụ án không bị kháng nghị. 

     U    Ụ   :
 

Theo các t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên tòa, nội dun  

vụ  n được tóm tắt như sau: 

V o kho n  20  iờ 30 phút n    20/5/2018, Trang Kòn Q, sinh năm 1993, 

trú tại thôn Kơ Nệt, xã   o Thuận, hu ện Di Linh đan  cùn  K’  , K’  1, K’ 

B2, K’ L, K’  3, K’ D, K’ Nh và K’ L1 chơi tại qu n c  phê, bi da của anh T tại 
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thôn KN, xã BT, hu ện Di Linh thì có K’ T, sinh năm 1999; K’ S, sinh ngày 

20/02/2001; K’ S1 , sinh ngày 27/4/2002; K’ T1, sinh năm 2001 - đều trú tại: 

thôn HP, xã BT, hu ện Di Linh đến  â  sự đòi đ nh Trang Kòn Q thì được mọi 

n ười can n ăn nên nhóm của K’ T ra về trước.  

Sau khi ra về, K’ T rủ K’ S1  và K’ T1, K’ Lý, sinh năm 2000, K’ M, sinh 

năm 1996 v  K’  3, sinh năm 2001 - đều trú tại thôn HP, xã BT, hu ện Di Linh 

cùn  chuẩn bị hun  khí để chặn đ nh Q, tất c  đồn  ý. K’ T chuẩn bị 01  ậ   ỗ 

trên đầu buộc 01 con dao c n nhựa, K’ S1  chuẩn bị 01 con dao, K’ T1 chuẩn bị 

một  ậ   ỗ, K’ Lý chuẩn bị 01 con dao rựa; K’ M chuẩn bị 01 con dao rựa, K’ 

B3 chuẩn bị 01 con dao n ồi sau xe mô tô biển s  49S1-056.03 do K’ T1, sinh 

n    30/8/2001, trú tại Thôn BS, xã   o Thuận điều khiển v  K’ Đ, sinh ngày 

11/4/2003, trú tại thôn HP, xã BT, hu ện Di Linh điều khiển xe mô tô biển s  

49G1-195.56 đi đến trước qu n tạp ho  của chị N u ễn Thị L, sinh năm 1979, 

địa chỉ: thôn KN, xã BT, hu ện Di Linh thì dựn  xe bên đườn  để chờ Trang 

Kòn Q đi về thì đ nh. Đến kho n  21  iờ cùn  n    khi thấ  Q cùn  K’   điều 

khiển xe chạ  đến thì nhóm của K’ T chặn đ nh nhưn  Q điều khiển xe chạ  

thoát. Lúc này K’  1, K’  2, K’ L, K’  3, K’ D, K’ Nhvà K’ L1 đều l  bạn của 

Q đi từ tron  qu n ra thấ  nhóm K’ T đuổi đ nh Quan  nên K’  1, K’  2 tìm 

nhặt mỗi n ười một câ   ậ   ỗ ở  ần qu n anh Tèo còn K’ L, K’  3, K’ D, K’ 

Nh và K’ L1 đi đến  ần qu n của chị Lan thì mỗi n ười nhặt một câ   ỗ thôn  

để ven đườn  rồi lao v o đ nh nhau với nhóm của K’ T. Qu  trình đ nh nhau K’ 

M dùn  dao man  theo chém trún  v o b  vai bên tr i của K’  1 còn K’  1 vụt 

trún  v o phía sau lưn  K’ M; K’ T dùng dao chém trúng vào phía trên lông 

m   mắt tr i v  chân ph i của K’  2. Qu  trình đ nh nhau thì K’ T1 và K’ Đ 

khôn  tham  ia đ nh nhau m  chỉ đứn  ở n o i xem. Đ nh nhau được một lúc 

thì nhóm của K’ T bỏ chạ  v o vườn c  phê, thấ  vậ  thì K’ T1 và K’ Đ cũn  

bỏ xe lại v  chạ  theo. Sau khi khôn  đuổi kịp nhóm của K’ T thì K’  1 qua  lại 

hô “Đập xe tụi nó đi” thì c  nhóm đồn  ý, lúc n   K’  1, K’  2, K’ L, K’  3, 

K’ D, K’ Nh và K’ L1 dùn   ậ  đập xe mô tô biển s  49S1-056.03 l m cho bể 

d n nhựa v  móp méo nhiều chỗ. Lúc n   K’   n he có đ nh nhau nên  iấu xe 

qua  lại thì thấ  nhóm của K’  1 đan  đập ph  xe thì hô “ Đ t xe” K’   lôi xe 

ra  iữa đườn  v  rút  n  dẫn xăn  cho xăn  ch   ra rồi kêu K’ L đưa quẹt  as 

để châm lửa đ t. Sau khi châm lửa ch   thì K’  1, K’  2, K’ L, K’  3, K’ D, 

K’ Nhvà K’ L1 vứt  ậ   ỗ v o mục đích cho đ m ch   to hơn. Hậu l m xe mô 

tô biển s  49S1-056.03 bị ch   ho n to n chỉ còn khun  sắt. Lúc K’   đan  đi 

về n he có n ười nói còn xe mô tô biển s  49G1-195.56 đan   iấu tron  vườn 

thì K’   tiếp tục qua  lại v  đi đến vị trí xe rồi rút ôn  dẫn xăn  cho ch   xăn  

ra rồi châm lửa đ t tiếp. Khi lửa vừa ch   thì có ôn  K’  4, sinh năm 1966, trú 

tại thôn KN, xã BT đi đến hô dập lửa đi thì K’   cởi  o kho c ra cùn  K’ D dập 

lửa kịp thời nên xe mô tô biển s  49G1-195.56 chỉ bị ch   dâ  dẫn xăn . Sau đó 

c  nhóm cùn  nhau đưa K’  1 và K’  2 đến Trun  tâm   tế hu ện Di Linh để 

điều trị vết thươn . 



  3  

 

Tại Cơ quan c nh s t điều tra Côn  an hu ện Di Linh, K’  , K’  1, K’ 

B2, K’ L, K’  3, K’ D, K’ Nhvà K’ L1 đã th nh khẩn khai nhận to n bộ h nh vi 

phạm tội của mình.  

Tại   n kết luận định  i  t i s n s  293/KL-HĐĐG n    18 th n  6 năm 

2018 của Hội đồn  định  i  t i s n tron  t  tụn  hình sự hu ện Di Linh x c định 

 i  trị t i s n thiệt hại của xe mô tô biển s  49S1-056.03 l  5.400.000 đồn ; xe 

mô tô biển s  49G1-195.56 là 100.000 đồn .  

Tại   n kết luận  i m định ph p   về thươn  tích s  159/2018/TgT ngày 

29/6/2018 của Trun  tâm ph p   tỉnh Lâm Đồn  x c định tổn thươn  cơ thể của 

K’  1 l  10%, tổn thươn  do vật sắc  â  nên.  

Tại Cơ quan c nh s t điều tra Côn  an hu ện Di Linh, c c bị can K’  , K’ 

B1, K’  2, K’ L, K’  3, K’ D, K’ Nhvà K’ L1 đã th nh khẩn khai nhận to n bộ 

h nh vi phạm tội của mình như đã nêu trên, đã khắc phục hậu qu  thiệt hại t i 

s n do h nh vi phạm tội của mình  â  ra, n ười bị hại có đơn xin bãi nại, c c bị 

can phạm tội lần đầu thuộc trườn  hợp ít n hiêm trọn . 

Vật chứn  của vụ  n:  

Tron  qu  trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu  iữ: 01 lưỡi dao mũi v t 

nhọn m u x m, d i 37,5cm, chỗ rộn  nhất 4,7cm; 01 con dao d i 45cm, c n  ỗ 

d i 28cm, lưỡi bằn  kim loại, mũi nhọn d i 17cm; 01 con dao d i 52cm, c n  ỗ 

d i 27,5cm, lưỡi kim loại có mũi quắm d i 24,5cm; 01 con dao ph t d i 114cm, 

c n  ỗ d i, lưỡi kim loại, mũi con ; 01 bật lửa vỏ nhựa đan  sử dụn  được; 03 

m nh nhựa m u đỏ đen, 01  ậ   ỗ d i 70cm; 01  ậ   ỗ d i 140cm; 01  ậ   ỗ 

d i 118cm có cột c n dao nhựa m u trắn  d i 15cm; 01  ậ   ỗ d i 196; 01  ậ  

 ỗ d i 65cm; 01  ậ   ỗ d i 90cm; 01  ậ   ỗ d i 200cm; 01  ậ   ỗ d i 80 cm;  

01 khun  xe mô tô biển s  49S1-056.03 đã bị ch   đen.  

Về tr ch nhiệm dân sự: Sau khi sự việc x   ra, c c bị cáo đã cùn  nhau 

khắc phục hậu qu  thiệt hại t i s n do h nh vi phạm tội của mình  â  ra, n ười 

bị hại đã có đơn bãi nại xin  i m nhẹ hình phạt cho c c bị can v  khôn  có  êu 

cầu  ì thêm. 

Tại b n c o trạn  s  08/CT-VKS ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Viện 

kiểm s t nhân dân hu ện Di Linh đã tru  t  các bị c o  K’  , K’  1, K’  2, K’ 

L, K’  3, K’ D, K’ Nh và K’ L1  về tội “ Hủ  hoại t i s n” theo kho n 1 Điều 

178 của  ộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sun  năm 2017. 

Tại   n  n s  08/2019/HS-ST n    27/02/2019 của Tòa  n nhân dân 

hu ện Di Linh đã tu ên b  bị c o K’  , K’  1, K’  2, K’ L, K’  3, K’ D, K’ 

Nhvà K’ L1 phạm tội “ Hủ  hoại t i s n ”. 

Áp dụn  kho n 1 Điều 178; các điểm b, i, s kho n 1 v  kho n 2 Điều 51; 

Điều 17; Điều 38; Điều 58 của  ộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sun  

năm 2017. Xử phạt bị c o K’   (tên  ọi kh c: K’ V)  12 (Mười hai) th n  tù. 

Thời hạn chấp h nh hình phạt tù, tính từ n    bắt  iam để thi h nh  n. 
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Áp dụn  kho n 1 Điều 178; các điểm b, i, s kho n 1 v  kho n 2 Điều 51; 

Điều 17; Điều 58; Điều 65 của  ộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sun  

năm 2017. Xử phạt bị c o K’  1 12 (Mười hai) th n  tù cho hưởn   n treo thời 

 ian thử th ch 24 (Hai mươi b n) th n  tính từ n    tu ên  n sơ thẩm. 

Áp dụn  kho n 1 Điều 173; các điểm b, i, s kho n 1, kho n 2 Điều 51; 

Điều 17; Điều 36; Điều 58 của  ộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sun  năm 

2017 đ i với c c bị c o K’  2, K’ ìn, K’D v  K’L1. Xử phạt mỗi bị c o 09 

(Chín) th n  c i tạo khôn   iam  iữ. Khôn  khấu trừ thu nhập h n  th n  khi 

chấp h nh  n. Thời  ian chấp h nh hình phạt tính từ n    cơ quan, tổ chức  i m 

s t,  i o dục bị c o nhận được qu ết định thi h nh b n  n v  trích lục b n  n.  

Áp dụn  kho n 1 Điều 173; các điểm b, i, s kho n 1, kho n 2  Điều 51; 

Điều 17; Điều 58; Điều 90; Điều 91; Điều 100 của  ộ luật Hình sự năm 2015, 

sửa đổi, bổ sun  năm 2017 đ i với các bị c o K’ Nh v  K’L. Xử phạt mỗi bị c o 

06 (Sáu) th n  c i tạo khôn   iam  iữ, khôn  khấu trừ thu nhập h n  th n  khi 

chấp h nh  n. Thời  ian chấp h nh hình phạt tính từ n    cơ quan, tổ chức  i m 

s t,  i o dục bị c o nhận được qu ết định thi h nh b n  n v  trích lục b n  n. 

  n  n còn  i i qu ết về vật chứn ,  n phí v  tu ên qu ền kh n  c o theo 

qu  định của ph p luật. 

Ngày 05/02/2019 bị c o K’   khán  c o xin được hưởn   n treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị c o K’    iữ n u ên kh n  c o. 

Đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lâm Đồn  đề n hị căn cứ điểm a 

kho n 1 Điều 355; Điều 356  ộ luật t  tụn  hình sự, đề n hị khôn  chấp nhận 

kh n  c o của bị c o, giữ nguyên B n  n sơ thẩm. 

  Ậ   Ị             :  

Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã được 

tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Do bức xúc nhóm của K’ T, K’ S, K’ S1  và K’ T1 đến  â  sự đòi 

đánh Trang Kòn Q thì đã được mọi n ười can n ăn nên nhóm của K’ T ra về 

trước. Sau khi ra về, K’ T rủ K’ S1  và K’ T1, K’ Lý, K’ M và K’  3 cùng 

chuẩn bị hun  khí để chặn đ nh Quan . Đến kho n  21  iờ cùn  n    khi Q 

cùng bị c o K’   điều khiển xe chạ  đi về thì nhóm của K’ T chặn đ nh nhưn  

Q điều khiển xe chạ  tho t. Lúc n   c c bị c o K’  1, K’  2, K’ L, K’  3, K’ 

D, K’ Nhvà K’ L1 đều l  bạn của Q đi từ tron  qu n ra thấ  nhóm K’ T đuổi 

đ nh Q nên bị c o K’  1, K’  2; K’ L, K’  3, K’ D, K’ Nhvà K’ L1 nhặt cây 

n o i ven đườn   mỗi n ười một câ   ậ  ven đườn  rồi lao v o đ nh nhau với 

nhóm của K’ T. Đ nh nhau được một lúc thì nhóm của K’ T bỏ chạ  v o vườn 

c  phê, thấ  vậ  thì K’ T1 và K’ Đ cũn  bỏ xe lại v  chạ  theo. Sau khi khôn  

đuổi kịp nhóm của K’ T thì K’  1 qua  lại hô “Đập xe tụi nó đi” thì c  nhóm 

đồn  ý, lúc n   bị c o K’  1, K’  2, K’ L, K’  3, K’ D, K’ Nhvà K’ L1 dùng 

 ậ  đập xe mô tô biển s  49S1-056.03 l m cho bể d n nhựa v  móp méo nhiều 
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chỗ. Lúc n   bị c o K’   n he có đ nh nhau nên  iấu xe qua  lại thì thấ  nhóm 

của K’  1 đan  đập ph  xe thì hô “ Đ t xe” bị c o K’   lôi xe ra  iữa đườn  v  

rút  n  dẫn xăn  cho xăn  ch   ra rồi kêu bị c o K’ L đưa quẹt  as để châm lửa 

đ t. Sau khi châm lửa ch   thì bị c o K’  1, K’  2, K’ L, K’  3, K’ D, K’ Nh 

và K’ L1 vứt  ậ   ỗ v o mục đích cho đ m ch   to hơn. Hậu l m xe mô tô biển 

s  49S1-056.03 bị ch   ho n to n chỉ còn khun  sắt. Lúc bị c o K’   đan  đi về 

n he có n ười nói còn xe mô tô biển s  49G1-195.56 đan   iấu tron  vườn thì 

bị c o K’   tiếp tục qua  lại v  đi đến vị trí xe rồi rút ôn  dẫn xăn  cho ch   

xăn  ra rồi châm lửa đ t tiếp. Khi lửa vừa ch   thì có ôn  K’  4, sinh năm 

1966, trú tại thôn KN, xã BT đi đến hô dập lửa đi thì K’   cởi  o kho c ra cùn  

K’ D dập lửa kịp thời nên xe mô tô biển s  49G1-195.56 chỉ bị ch   dâ  dẫn 

xăn .  

Tổn   i  trị thiệt hại t i s n l  5.500.000 đồn . 

Đ i chiếu lời khai nhận của bị cáo, lời khai của n ười hại, n ười liên quan 

và các tài liệu có trong hồ sơ vụ  n, có đủ căn cứ kết luận c c bị c o K’  , K’ 

B1, K’  2, K’ L, K’  3, K’ D, K’ Nh và K’ L1 phạm tội “Hủ  hoại t i s n” theo 

kho n 1 Điều 178 của  ộ luật Hình sự năm 2015. 

[2] Xét kh n  c o của bị c o K’   xin hưởn   n treo: Đơn kh n  c o của 

bị c o l m tron  hạn luật định v  đún  qu  định nên được xem xét. 

Xét hành vi phạm tội của các bị c o  â  ra l  n u  hiểm cho xã hội. Các 

bị c o thực hiện h nh vi phạm tội với lỗi c  ý, đã xâm hại đến qu ền sở hữu t i 

s n của n ười kh c được ph p luật b o vệ, thể hiện sự coi thườn  ph p luật. 

Cấp sơ thẩm đã  p dụn  đầ  đủ c c tình tiết  i m nhẹ, đ nh  i  đún  tính 

chất, mức độ, vai trò của bị c o, xử phạt bị c o K’   mức  n như trên l  thỏa 

đ n . Tron  vụ  n n   bị c o K’   l  n ười chủ mưu đồn  thời tham  ia tích 

cực nhất, l  n ười trực tiếp châm lửa đ t xe nên khôn  có căn cứ cho bị c o 

hưởn   n treo. 

[3] Về  n phí: Do kh n  c o của bị c o khôn  được chấp nhận, nên buộc 

bị c o ph i chịu  n phí hình sự phúc thẩm theo qu  định. 

Vì c c lẽ trên, 

QUYẾ   Ị   

Căn cứ điểm a kho n 1 Điều 355; Điều 356  ộ luật T  tụn  hình sự. 

1. Không chấp nhận kh n  c o của bị c o K’  ,  iữ n u ên b n  n sơ 

thẩm. 

Tu ên b  bị c o K’   phạm tội “ Hủ  hoại t i s n ”. 

Áp dụn  kho n 1 Điều 178; các điểm b, i, s kho n 1 v  kho n 2 Điều 51; 

Điều 17; Điều 38; Điều 58 của  ộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sun  năm 

2017). Xử phạt bị c o K’   12 (Mười hai) tháng tù. Thời hạn chấp h nh hình 

phạt tù tính từ n    bắt  iam để thi h nh  n. 
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2. Về  n phí: Áp dụn  Điều 135  ộ luật t  tụn  hình sự; Điều 23 N hị 

qu ết s : 326/2016/U TVQH14 n    30 th n  12 năm 2016 của Uỷ ban thườn  

vụ Qu c hội. Buộc bị c o K’   ph i chịu 200.000đ  n phí hình sự phúc thẩm. 

3. C c qu ết định kh c của b n  n sơ thẩm khôn  có kh n  c o, kh n  

n hị đã có hiệu lực ph p luật kể từ n    hết thời hạn kh n  c o, kh n  n hị. 

  n  n phúc thẩm có hiệu lực ph p luật kể từ n    tu ên  n. 

Nơi nhận: 

- Vụ GĐKT(I) – TANDTC; 

- VKSND tỉnh Lâm Đồng; 

- Sở tư ph p tỉnh Lâm Đồng; 

- TAND, VKSND cấp sơ thẩm; 

- CSĐT Côn  an Di Linh; 

- Chi cục THADS Di Linh; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Bị cáo (Để thi hành); 

- Lưu hồ sơ, Án văn. 

 

TM. H     NG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

( ã ký) 

 

P a   i    ũ g 



  7  

 

 


